
 
UKRAINE TRONG LịCH SỬ CẬN ĐẠI (2)  

PHẦN 2: Thế kỷ dài đấu tranh cho chủ quyền quốc gia 

Biên soạn: Tôn Thất Thông – Hiệu đính: Hoàng Lan Anh 

Tháng hai năm 2022, Nga đưa quân tấn công Ukraine. Những 
tưởng sau vài ngày, Ukraine sẽ phải đầu hàng. Nhưng đã hơn 
1000 ngày trôi qua, Ukraine vẫn đứng vững. Điều gì đã làm 
cho một dân tộc có đất rộng người thưa, chỉ với 40 triệu dân, 
mà họ đã làm cho Nga ngày càng sa lầy, tiến thoái lưỡng nan? 
Câu trả lời có thể tìm thấy từ lịch sử cận đại của Ukraine. Vì 
thế, chúng tôi xin giới thiệu loạt bài lịch sử bao gồm bốn phần. 
Sau đây là phần hai. 

*** 

Trong cuộc tranh chấp giữa các đại cường khu vực, ba hiệp ước giữa 
Nga và Ba Lan vào năm 1772, 1793 và 1795 đã chia cắt Ukraine làm 
hai khu vực khác nhau. 

Khu vực phía tây thuộc quyền cai trị của đế chế Áo, bao gồm Galicia 
ở Tây Ukraine và vùng Tây Bắc. Nơi đây, các giai đoạn quan trọng 
trong quá trình Tây Âu hóa là những cải cách của Hoàng đế 
Habsburg Joseph II vào cuối thế kỷ 18, cuộc cách mạng năm 1848 
rộng khắp ở châu Âu cuối cùng đã giải phóng nông dân, đi kèm với 
những cải cách chính trị vào thập niên 1860, sự ra đời của hiến pháp, 
hệ thống nghị viện và các nguyên tắc của nhà nước pháp quyền, sự 
cho phép thành lập các hiệp hội, đảng phái chính trị và báo chí tự do, 
cũng như sự giải phóng của người Do Thái, những người đặc biệt 
đông ở đây, đã tạo ra một nền chính trị xã hội vốn dĩ rất khác biệt so 
với khu vực phía đông, tức vùng gần của Nga. Tuy nhiên, ngay trong 
chế độ quân chủ Habsburg, hoàng đế vẫn giữ quyền lực tối cao. Trái 
ngược với người Ukraine trong Đế chế Nga hoàng, người Ukraine, ở 
Áo gọi là người Ruthenia, được công nhận có một quốc tịch riêng, 
tiếng Ukraine là ngôn ngữ hành chính và giáo dục. Kinh tế khu vực 
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Tây Ukraine chủ yếu là nông nghiệp, trong lúc công nghiệp không 
phát triển cao so với vùng phía đông [xem Kappeler (1) trang 7]. 

Khu vực phía đông thuộc Nga bao gồm vùng đất ở phía đông sông 
Dnipró, thêm khu vực phía nam và tây nam Ukraine trước đây, bao 
phủ dọc bờ Biển Đen. Nơi đây, Nga Hoàng tiến hành quá trình Nga 
hóa một cách triệt để. Những người Ukraine tinh hoa giàu có được 
tiếp nhận vào giới thượng lưu Nga và dần dần trở thành người Nga 
sau vài thế hệ. Những nông dân nghèo thì bị đày đi làm lao động 
cưỡng chế và hơn một nửa không biết chữ. Tên gọi Ukraine được 
thay thế bằng tên chính thức là Tiểu Nga. Ngôn ngữ Ukraine bị hạn 
chế và không được dùng trong quản trị hành chánh. Sau khi những 
phong trào trí thức yêu nước đòi độc lập cho Ukraine dâng cao, Nga 
sợ rằng phong trào ly khai có thể phát triển, nên đã cấm hẳn tiếng 
Ukraine bằng thông tư của bộ trưởng nội vụ Pjotr Valujev năm 1863: 

Việc dạy ở trường chỉ được thực hiện bằng tiếng Nga, và việc 
sử dụng tiếng Tiểu Nga bị cấm. Một ngôn ngữ Tiểu Nga riêng 
là không hiện hữu và không thể hiện hữu. Phương ngữ được sử 
dụng trong dân gian thực chất là tiếng Nga vốn dĩ bị tha hóa vì 
ảnh hưởng bởi người Ba Lan. Ngôn ngữ Nga cũng dễ hiểu cho 
cả người Tiểu Nga, thậm chí hay hơn cái mà người Tiểu Nga 
và người Ba Lan gọi là ngôn ngữ Ukraine. Vì thế, bộ nội vụ ra 
lệnh cho các cơ quan kiểm duyệt chỉ được cấp giấy phép cho in 
những sách báo tài liệu với ngôn ngữ Nga để tạo nên một nền 
văn chương hoa mỹ. Việc in ấn các tài liệu bằng tiếng Tiểu Nga 
phải được chấm dứt.    

Và nghị định của Nga Hoàng Alexander II năm 1876: 

Việc nhập khẩu sách báo tài liệu bằng phương ngữ Tiểu Nga bị 
nghiêm cấm, nếu chưa có giấy phép của vụ kiểm duyệt. Việc in 
ấn các tài liệu gốc và bản dịch bằng phương ngữ này bị nghiêm 
cấm trong Đế chế Nga, ngoại trừ các tài liệu lịch sử. Các buổi 
trình diễn nhạc kịch, lời nhạc, bài diễn thuyết công cộng bằng 
phương ngữ này bị nghiêm cấm.  
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Hoàng Đế Alexander II (1818-1881) – Pjotr Valujev (1815

Với những biện pháp đàn áp văn hóa thâm độc đó, Nga mu
ký ức lịch sử và văn hóa trong các bộ phận trung lưu, trí th
tộc Ukraine. Và họ đã thành công. Vì nhiều lý do khác nhau, ng
càng nhiều người chấp nhận việc bị Nga hóa, tiếp thu văn hóa mới v
sau vài thế hệ, họ bị đồng hóa trở thành người Nga. Ch
viên của tầng lớp thượng lưu Cossack trước đây vẫn giữ đ
yêu nước và bản sắc dân tộc, nhờ đó mà phong trào qu
thế kỷ 19 và 20 có thể hấp thụ và tiếp nối truyền thống y
nước. Nhưng về cơ bản, chỉ có nông dân Ukraine, những ng
không bị kiến thức về ngôn ngữ chi phối, mới lưu giữ đ
sử của họ thông qua các truyền thuyết dân gian và văn thơ b
truyền khẩu. 

Trong lúc đó, ở phía tây dưới sự cai trị của đế chế Áo, 
và không khí chính trị ở Galicia thuận lợi hơn, các nhà ho
quốc gia, trước tiên là những người thuộc hàng ngũ giáo sĩ Công giáo 
Hy Lạp, sau đó là trí thức trẻ – bao gồm cả những ng
nhập cư từ vùng phía đông của Nga – đã thành lập các hiệp hội, câu 
lạc bộ đọc sách, hợp tác xã và đảng phái chính trị. Họ xây dựng các
chương trình quốc gia và phổ biến trên các tạp chí định kỳ, qua đó đ
huy động nhiều bộ phận của tầng lớp nông dân. Các đại biểu Ukraine 

Pjotr Valujev (1815-1890) 

Nga muốn xóa bỏ 
u, trí thức và quý 

ều lý do khác nhau, ngày 
ếp thu văn hóa mới và 

hỉ một số thành 
ớc đây vẫn giữ được lòng 

à phong trào quốc gia trong 
ếp nối truyền thống yêu 

ản, chỉ có nông dân Ukraine, những người 
ữ được ký ức lịch 
văn thơ bình dân 

ới sự cai trị của đế chế Áo, điều kiện sống 
ơn, các nhà hoạt động 

ũ giáo sĩ Công giáo 
ồm cả những người Ukraine 

ập các hiệp hội, câu 
ọ xây dựng các 

ạp chí định kỳ, qua đó đã 
ại biểu Ukraine 



TÔN THẤT THÔNG                                                                           4 
 

đã được bầu vào quốc hội bang Galicia và Hội đồng Đế chế ở 
Vienna. Hai nhân vật hàng đầu ở Galicia là Ivan Franko (1856-1916), 
nhà thơ thứ hai có tầm vóc quốc gia – sau Taras  Shevchenko – là 
người theo chủ nghĩa xã hội cực đoan, và Mykhailo Hrushevsky 
(1866-1934), từng học ở Kyiv, được bổ nhiệm làm giáo sư lịch sử tại 
Đại học Lwiw và trở thành nhà sử học Ukraine danh giá nhất. Nữ văn 
sĩ Olha Kobylyanska (1863–1942), sống ở Bukovina, có thể được coi 
là nhà nữ quyền Ukraine đầu tiên. Đó là những trí thức Ukraine mang 
sứ mạng đánh thức dân tộc để kết tụ thành một phong trào mạnh mẽ 
vào đầu thế kỷ 20 [xem Kappeler (1) trang 8-9]. 

 

Nền độc lập ngắn ngủi 

Trên ngưỡng cửa thế kỷ 20, các phong trào đối lập nổi lên trong đế 
chế Nga làm phát sinh những hoạt động chính trị trong vùng Đông 
Ukraine, nhưng trên thực tế, đa số lãnh đạo của các phong trào này 
đều là người Nga, hoặc người Ukraine theo Nga và người Do Thái. 
Cao điểm của các phong trào đó là cuộc cách mạng năm 1905, tạo 
điều kiện để gây ra các cuộc nổi dậy của nông dân và các cuộc bãi 
công của công nhân ở Ukraine, cũng như các cuộc tấn công chống lại 
người Do Thái.  

Chế độ cũ đang trên đà sụp đổ và Nga Hoàng Nikolai II buộc phải 
nhượng bộ. Hiến pháp được ban hành, quốc hội được bầu, các đảng 
phái chính trị được phép thành lập, và áp lực đối với các nhóm dân 
tộc thiểu số và tôn giáo giảm bớt. Tuy nhiên, sự độc tôn quyền lực 
của Nga Hoàng vẫn còn nguyên, và sau một vài năm, chính trị thực tế 
bắt đầu xuất hiện. Ngày tàn của Nga Hoàng đã được đếm: Vào tháng 
2 năm 1917, đế chế Nga sụp đổ, mở đường cho phong trào độc lập 
Ukraine vươn lên nắm lấy thời cơ. 

Cũng trong tháng hai năm 1917, cơ quan Rada Trung tâm – đặt tên 
theo mô hình Cossack – được thành lập với chủ tịch đầu tiên là 
Mychajlo Hrushevsky, nhà sử học hàng đầu đương thời và là người 
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lãnh đạo phong trào quốc gia. Vào tháng 6, họ yêu cầu quyền tự trị 
cho Ukraine. Trong năm 1917, một cuộc cách mạng nông dân đã diễn 
ra ở Ukraine và nông dân tịch thu các vùng đất của giới quý tộc. Sau 
cách mạng tháng 10 và để đối phó với áp lực quân sự ngày càng cao 
của Bolchewiki, Rada vội vàng tuyên bố độc lập và thành lập Cộng 
hòa Nhân dân Ukraine (UPR) vào ngày 12 tháng 1 năm 1918. 

Những biến động phức tạp của Thế chiến I đã kéo Ukraine vào dòng 
xoáy mới của lịch sử. Chính quyền Cộng hòa Nhân dân Ukraine bắt 
đầu xây dựng một quốc gia dân tộc, nhưng gặp rất nhiều khó khăn. 
Không có quân đội mạnh, không có các tổ chức quần chúng địa 
phương hậu thuẩn, tình hình quân sự trở nên rất bấp bênh và họ 
không bao giờ có thể kiểm soát được toàn bộ Ukraine và tranh thủ 
được đồng minh. Trong lúc đó, chính phủ Liên bang Xô viết không 
còn công nhận nền độc lập của Ukraine, và Hồng quân đã chiếm 
đóng Kyiv nhiều lần vào những năm 1919 và 1920.  

Chính phủ Ukraine UPR ngày càng mất kiểm soát; tình trạng hỗn 
loạn và vô chính phủ lan rộng. Trước sự tấn công liên tục của 
Bolchewiki, chính trị gia thuộc xu hướng vô chính phủ Nestor 
Makhno (1888–1934) thành lập một chính phủ tự trị tạm thời ở miền 
Nam Ukraine và được nhiều nông dân hưởng ứng. Cuộc nội chiến 
bùng nổ, nhưng Hồng quân đã chiến thắng trong cuộc chiến đẫm máu 
đó. Họ chiếm các khu vực trung tâm của Ukraine và tổ chức Ukraine 
lại thành một cộng hòa thuộc Liên bang Xô viết, lấy tên mới là Cộng 
hòa Xô viết Ukraine, cộng hòa tự trị trong Liên Xô kể từ năm 1922. 
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Mychajlo Hrushevsky (1866-1934) – Nestor Makhno (1888

Quốc gia Ukraine độc lập, dù chỉ ba năm ngắn ngủ
1921, đã chiếm một vị trí quan trọng trong lịch sử dân tộc
ngày nay vẫn còn giữ những biểu tượng của giai đoạn cách mạng đó, 
như đơn vị tiền tệ, lá cờ xanh-vàng, quốc ca. Nhưng bất hạnh h
quốc gia châu Âu khác, Ukraine đã thất bại trong việc 
quốc gia độc lập ổn định sau Thế chiến I. Cái bóng Đại Nga vẫn tiếp 
tục phủ lên số phận Ukraine một lần nữa, lần này kéo dài 
năm. 

Những người Bolchewiki đã xây dựng lại nhà nước 
cấu trúc Liên bang Xô viết, vốn được chính thức tuy
1922, theo các tiêu chí ngôn ngữ và dân tộc. Theo đó, C
viết Ukraine bao gồm các vùng lãnh thổ với đa số c
Ukraine, địa lý rộng lớn gần như chúng ta biết hôm nay.
quyền lực của nó vẫn còn hạn chế và phải phục tùng s
đảng, nó là cốt lõi của nhà nước quốc gia ngày nay.
năm đầu dưới thời Liên bang Xô viết, người Ukraine đ
là một quốc gia riêng biệt. Sự vươn lên của những ngư
trung thành với giới tinh hoa Xô viết được thúc đẩy trong hệ thống 
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đảng và nhà nước. Tiếng Ukraine đã trở thành ngôn ngữ hành chính 
và trong trường học; chính sách Ukraine hóa được thực hiện vào thập 
niên 1920 đã củng cố ngôn ngữ và văn hóa Ukraine [xem Kappeler 
(1) trang 12]. Tiếc thay, chính sách đó chỉ tồn tại không đến 10 năm. 

 

Stalin và 30 năm đau thương nhất lịch sử Ukraine 

Sau khi Lê Nin qua đời, Josef Stalin lên nắm quyền và thực hiện một 
sự thay đổi lớn trong chính sách quốc tịch. Các nước cộng hòa thuộc 
Liên Xô bị kiểm soát chặt chẽ hơn, thống nhất hóa việc sử dụng ngôn 
ngữ. Sự ưu tiên dành cho tiếng Ukraine dần dần bị rút lại để chuyển 
sang sử dụng tiếng Nga. Tiếng Ukraine trở lại là một ngôn ngữ phụ 
mang tính chất tỉnh lẻ. Văn hóa Ukraine từng bước bị đẩy lùi vào hậu 
trường. Trong các cuộc “thanh trừng” vào thập niên 1930, giới tinh 
hoa Ukraine chịu thiệt thòi và giảm sút mạnh. Trong số các nạn nhân 
của phong trào khủng bố Stalin, người Ukraine và người Ba Lan sống 
ở Ukraine chiếm tỷ lệ lớn hơn so với người Nga.  

Chính sách khủng bố bắt đầu với cuộc đàn áp những người được xem 
là theo chủ nghĩa dân tộc tư sản và cứ thế tiếp tục với “cuộc khủng bố 
lớn” năm 1937/38. Mục đích của Stalin là bẻ gãy ý thức độc lập của 
giới tinh hoa Ukraine và củng cố quyền lực thống trị của người Nga. 
Trong thời kỳ cầm quyền của Stalin, hàng triệu người Ukraine đã bị 
đày tới những trại tập trung GULAG, trong đó ít nhất 500.000 người 
đã thiệt mạng. Chỉ trong thời gian từ 1926 đến 1932, có hơn 10.000 
tăng lữ bị giết. Riêng năm 1931 có 50.000 trí thức Ukraine bị đày đi 
Siberia và không bao giờ trở lại, trong đó có 114 văn sĩ, thi sĩ, nghệ sĩ 
hàng đầu của Ukraine. Trong khuôn khổ chính sách Nga hóa, Stalin 
muốn dần dần xóa bỏ ký ức văn hóa và lịch sử của giới trí thức và 
tăng lữ Ukraine. 

Thêm vào đó, kể từ đầu thập niên 1930, Stalin tiến hành chính sách 
nông nghiệp mới, bãi bỏ chế độ tư hữu, thay thế các tổ hợp nông 
nghiệp tự nguyện vốn đã thành truyền thống để chuyển sang chế độ 
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tập thể hóa cưỡng bức thành hợp tác xã (Kolchos) với mục đích nâng 
cao sản lượng, thặng dư xuất khẩu để trang trải cho sự nghiệp công 
nghiệp hóa. Kết quả là ngược lại. Đầu tiên là sự suy giảm diện tích 
trồng trọt và suy giảm súc vật ảnh hưởng đến sức kéo, trong lúc máy 
móc thì chưa thể nhập khẩu để thay thế. Ngoài ra, phương thức sản 
xuất tập thể đã làm sụt giảm năng suất sản xuất. Trong năm đầu tiên, 
diện tích trồng trọt giảm 14% và sản lượng bình quân trên hecta giảm 
20%. Những năm kế tiếp càng thảm hại hơn. Nạn đói diệt chủng – 
tiếng Ukraine là Holodomor – là hậu quả sau cùng. 

Theo sử gia Anne Applebaum, giáo sư của London School of 
Economics, Stalin đã quyết định vào mùa thu 1932 là sử dụng nạn 
đói để cương quyết thực hiện chính sách về Ukraine [xem xem 
Applebaum trang 189-246]. Holodomor bắt đầu bằng hai vụ mất mùa 
1932 và 1933. Dù dân quê đang đói, các cán bộ đảng cộng sản vẫn 
trưng thu 44% mùa màng, mặc dù các vụ mùa đều đặn giảm 40% mỗi 
năm. Mục đích của việc trưng thu là để xuất khẩu lấy ngoại tệ trang 
trải cho quá trình công nghiệp hóa và mua thiết bị quân sự. 

Làm sao nông dân có đủ mùa màng để nộp nghĩa vụ? Trước tình hình 
hỗn loạn vì đói và việc trưng thu không đạt mức quy định, đảng cộng 
sản Nga quyết định đóng cửa biên giới để ngăn chặn người di tản, 
thành lập “danh sách đen” đối với các nông dân phản kháng, xử tử 
hoặc bắt giam các chủ tịch hợp tác xã không thu gom đủ số lượng. 
Ngoài ra, các binh đoàn Bolchewiki đi lùng soát tư gia, tịch thu thực 
phẩm, vật dụng và ngũ cốc thay cho mùa màng trưng thu chưa đủ. 
Hậu quả là nhiều gia đình mất hết tài sản phải chạy trốn vào các 
thành phố để ăn xin. Nạn ăn thịt người không phải là hiếm thấy ở 
nhiều vùng thôn quê. 

Cho đến hết thời kỳ Nikita Chruschtchow, không ai biết số người 
chết của Holodomor là bao nhiêu vì mọi tin tức liên quan đều bị bưng 
bít trong Liên bang Xô viết. Mãi sau 1980, những nhà nghiên cứu 
quốc tế mới có cơ hội đến khảo sát tại chỗ. Viện Hàn Lâm Khoa Học 
Ukraine phổ biến một nghiên cứu năm 2008, qua đó số người chết 
trong Holodomor có thể là 3,5 triệu. Một nghiên cứu khác năm 2015 
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về dân số Ukraine đưa ra con số 4,5 triệu, bao gồm 3,9 triệu người 
chết và 0,6 triệu giảm trẻ sơ sinh. Con số 3,5 triệu được giới khoa học 
thế giới xem là đúng thực tế. Giáo sư Anne Applebaum nói: “Nạn đói 
ở Ukraine đầu thập niên 1930 là một trong những thảm họa lớn nhất 
châu Âu. Mọi ngón tay đều chỉ về Stalin”. Hiện nay ở Ukraine, ngày 
27-11 trở thành Ngày Tưởng Niệm Holodomor trong các ngày lễ 
quốc gia. 

Chưa phục hồi vì thảm họa Holodomor, chỉ 10 năm sau, Ukraine phải 
gánh chịu thêm một thảm họa khác khốc liệt hơn bội phần: Thế chiến 
thứ II. Hàng triệu người Ukraine tham gia Hồng quân để chống lại 
Đức Quốc Xã. Cũng có hàng trăm ngàn người khác xem quân đội 
Đức như chỗ dựa để thoát khỏi ách thống trị của Liên Xô, nhưng đó 
chỉ là niềm tin ngây thơ dại dột. Erich Koch, Thanh tra Đế chế Đức 
phụ trách Ukraine, cắt nghĩa vào tháng 8 năm 1942: “Không có cái 
gọi là Ukraine tự do. Mục đích của chúng ta là, Ukraine phải làm việc 
cho chúng ta, chứ không phải chúng ta tìm kiếm hạnh phúc cho dân 
tộc này. Ukraine phải cung cấp những gì chúng ta thiếu. Nhiệm vụ 
này phải được thực hiện mà không quan tâm đến tổn thất [xem …]. 
Yếu tố quyết định đến thái độ của chúng tôi trong Hội đồng Thanh 
tra là quan điểm căn bản rằng, chúng ta đang đối xử với một dân tộc 
kém hơn về mọi mặt [xem …] Trình độ học vấn của người Ukraine 
phải được giữ ở mức thấp [xem …] Cũng phải thực hiện mọi chuyện 
để hủy diệt tỷ lệ sinh đẻ của khu vực này”. 

Trong chiến dịch đông tiến của quân đội Đức để chinh phục Liên Xô, 
Ukraine nằm trên đường tiến quân của Đức, nên là bãi chiến trường 
khốc liệt nhất. Trong năm đầu tiên, quân Đức thắng trận chớp nhoáng 
và tiến gần đến Moscow. Liên Xô dùng chiến thuật “đồng không nhà 
trống”, phá hủy tất cả cơ sở vật chất của dân chúng trước khi rút lui 
để phá hủy nguồn sống cho quân đội Đức. Đến khi Liên Xô đánh 
ngược trở lại làm quân Đức rút lui tháo chạy, Đức cũng dùng chiến 
thuật đồng không nhà trống. Thiệt hại của Ukraine trong cuộc chiến 
tranh này, sau hai đợt “đồng không nhà trống”, thật vô cùng khủng 
khiếp: Gần 7 triệu người tử vong, trong đó 2/3 là thường dân. Hơn 2 
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triệu người bị bắt sang Đức làm lao động cưỡng chế, không ai sống 
sót trở về. Cơ sở vật chất thiệt hại hơn 50%. Đó là cái giá mà người 
Ukraine phải trả để bảo vệ Liên bang Xô viết. Tổng cộng thiệt hại 
hơn 10 triệu người qua chiến tranh. 

Nói tóm lại, sau 30 năm dưới bàn tay sắt của Stalin, Ukraine trở 
thành một vùng đất tan hoang, giới tinh hoa bị hủy diệt có hệ thống, 
hơn 13 triệu người tử vong trong một quốc gia chưa đến 30 triệu dân! 
Có người Ukraine nào có thể tha thứ cho tội ác có một không hai của 
Stalin nói riêng và người Nga nói chung? 

 

Liên Xô tan rã, Ukraine độc lập 

Stalin mất năm 1953, Nikita Chruschtchow lên thay, người từng là Bí 
thư thứ nhất của Đảng Cộng sản Ukraine trong gần mười năm và có 
nhiều cảm tình với Ukraine. Ông tiếp tục chính sách của thập niên 
1920. Người Ukraine giờ đây đã đại diện mạnh mẽ hơn trong các cơ 
quan nhà nước và đảng cộng sản, đồng thời cũng vươn lên các vị trí 
lãnh đạo. Việc xóa bỏ một phần ý thức hệ Stalin đã làm giảm bớt áp 
lực chính trị và trả tự do cho hầu hết các tù nhân. Việc mở rộng chế 
độ phúc lợi, thúc đẩy ngành công nghiệp hàng tiêu dùng và nhượng 
bộ cho tầng lớp nông dân tập thể dần dần dẫn đến mức sống cao hơn. 
Lĩnh vực văn hóa cũng phát triển nhiều hơn, và giới trí thức ngày 
càng vận động mạnh mẽ để nâng giá trị của ngôn ngữ 
Ukraine. Những nỗ lực này đã được tăng cường trong thập niên 1960 
và thậm chí còn được sự ủng hộ của lãnh đạo đảng cộng sản Ukraine. 

Nhưng Chruschtchow được thay thế bởi Leonid Brezhnev năm 1964, 
kéo theo sự chấm dứt chính sách rộng lượng đối với Ukraine. Kể từ 
đầu thập niên 1970,  một cuộc “thanh trừng” bắt đầu xảy ra giữa các 
đảng viên và giới trí thức Ukraine. Đồng thời, xu hướng Nga hóa 
trong các trường học và các ấn phẩm gia tăng trở lại. Người dân ở các 
thành phố Ukraine lúc đó chủ yếu nói tiếng Nga, và tiếng Ukraine chỉ 
có thể tự đứng vững ở vùng nông thôn và miền Tây Ukraine.  
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Sự Nga hóa tiếp tục gia tăng là một động lực quan trọng làm cho phe 
đối lập có cơ hội cất cao tiếng nói ở Ukraine. Đó là các thành viên 
của giới trí thức thành thị, những người đặc biệt đứng vững dưới áp 
lực Nga hóa. Họ là những người muốn cải thiện tình trạng của tiếng 
Ukraine và chống lại quan điểm thống trị của trường phái lịch sử theo 
Nga. Những mối quan tâm về văn hóa này ngày càng được kết hợp 
với những đòi hỏi chính trị về dân chủ và nhân quyền.  

Đó chính là lực lượng chủ yếu cho các cuộc cách mạng sau này. Sau 
khi Mikhail Gorbachev khởi xướng phong trào đổi mới Perestroika 
vào năm 1985, ở Ukraine vẫn có rất ít thay đổi trong thời gian đầu.  
Tuy nhiên, thảm họa ở nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở gần Kyiv 
đã tạm thời huy động lực lượng rộng rãi hơn kể từ đầu năm 1986. Khi 
hệ thống Xô viết bắt đầu lung lay vào cuối thập niên 1980, các phong 
trào đối lập chính trị mới xuất hiện công khai.  Năm 1989, các nhóm 
đối lập khác nhau đã tập hợp lại thành một “Phong trào Nhân dân”, 
do cựu tù nhân chính trị Vyacheslav Chornovil (1937–1999) làm chủ 
tịch.  Trong cuộc bầu cử tự do đầu tiên vào tháng 3 năm 1990, liên 
minh do Phong trào Nhân dân lãnh đạo đã chiếm được khoảng một 
phần tư số phiếu so với 70 phần trăm cho những người cộng sản. 

Phong trào đối lập lúc này đang dần dần chuyển thành phong trào độc 
lập dân tộc. Họ được dẫn đầu bởi các đại diện của đảng cộng sản do 
Leonid Kravtschuk lãnh đạo, người được bầu làm chủ tịch quốc 
hội. Cùng với hầu hết các nước cộng hòa khác thuộc Liên Xô, Cộng 
hòa Ukraine tuyên bố chủ quyền vào tháng 7 năm 1990. Vào ngày 24 
tháng 8 năm 1991, họ tuyên bố độc lập và rời Liên Xô. Trong cuộc 
trưng cầu dân ý vào ngày 1 tháng 12 năm 1991, 90% dân số bỏ phiếu 
ủng hộ nền độc lập và đồng thời bầu Kravtschuk làm Tổng thống 
Ukraine đầu tiên với tỷ lệ 61 phần trăm phiếu thuận. Vài ngày sau, 
Tổng thống Nga Boris Yeltsin, cùng với Tổng thống Belarus 
Stanislau Shushkevich và Ukraine quyết định giải thể Liên Xô. Chính 
Kravtschuk là người đã đạo diễn hoàn hảo cho biến cố lịch sử mang 
tầm vóc toàn cầu này. Ukraine trở thành một quốc gia độc lập kể từ 
1991, có lẽ là vĩnh viễn và sẽ không bao giờ bị đô hộ trở lại! 



TÔN THẤT THÔNG                                                                           

 

Lễ ký kết giải thể Liên bang Xô viết, Belovezh 1991

./. 
Ghi chú: Đây là một phần của cuốn sách 300 trang viết 
2022, ngay sau khi chiến tranh Ukraine bùng phát. Cu
ty sách vẫn không xin được giấy phép xuất bản, và c
biết lý do tại sao (có lẽ nhận định thời sự không phù h
tuyên giáo chăng?). cho nên tôi chỉ giữ lại phần biên kh
mang tính phi thời gian, gồm ba chủ đề:  
(1) quan hệ giữa Đức – Nga – Ukraine,  
(2) quan điểm lịch sử của Putin về Ukraine và  
(3) lịch sử hình thành bản sắc dân tộc Ukraine.  
Bài này là phần 2 của chủ đề số (3) ở trên. 
 
Tôn Thất Thông, cập nhật tháng 8 năm 2025 
(Còn tiếp: 
Phần 3: 30 năm độc lập từ 1991 
Phần 4: Hai cuộc cách mạng bất bạo động) 
 
Trở về trang chủ 
Xem thêm các bài viết và dịch của Tôn Thất Thông 
 
Tài liệu tham khảo  
(Các tài liệu sau đây được sử dụng cho các phần 1 – 4) 
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1991 

ủa cuốn sách 300 trang viết đầu năm 
Cuối cùng, công 

, và cũng không cho 
không phù hợp với ban 

ên khảo lịch sử 
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